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Frases en vietnamita

20 frases sencillas en vietnamita
por favor làm ơn

gracias cảm ơn bạn

perdón xin lỗi

Quiero esto Tôi muốn cái này

Quiero más Tôi muốn nhiều hơn

Lo sé Tôi biết

No lo sé Tôi không biết

¿Me puede ayudar? Bạn có thể giúp tôi không?

No me gusta esto Tôi không thích cái này

Me gustas Tôi thích bạn

Te amo Tôi yêu bạn

Te extraño Tôi nhớ bạn

nos vemos más tarde hẹn gặp lại

Ven conmigo Hãy đi với tôi

gira a la derecha rẽ phải

gira a la izquierda rẽ trái

ve recto đi thẳng

¿Cómo te llamas? Bạn tên gì?

Mi nombre es David Tên của tôi là David

Tengo 22 años Tôi 22 tuổi
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Otras frases útiles en vietnamita
hola (¡Ey!) chào

hola (¡Hola!) xin chào

hasta luego bái bai

vale được

¡Salud! chúc mừng

bienvenido chào mừng

estoy de acuerdo tôi đồng ý

¿Dónde está el baño? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

¿Cómo estás? Bạn có khoẻ không?

Tengo un perro Tôi có một con chó

Quiero ir al cine Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Definitivamente, tienes que venir Bạn nhất định phải đến

Esto es bastante caro Cái này hơi đắt

Esta es mi novia Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Vamos a casa Về nhà thôi

La plata es más barata que el oro Bạc rẻ hơn vàng

El oro es más caro que la plata Vàng đắt hơn bạc


